	DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYỂN ĐỔI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC-NGÀNH KẾ TOÁN K5


  1, Kế toán tài chính 1 :Học tối thứ 7 (ngày27/10), kiểm tra tối CN (ngày4/11). Phòng học C2.3.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Phạm Đức Giáp 0945.813.888
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Trần Tiến
	Đạt
	28/11/1992
	TCNH
	01253879789
	1

	2
	Võ Anh 
	Đức
	02/10/1992
	TCNH
	0984746424
	1

	3
	Chu Thị 
	Dương
	02/10/1991
	Quản trị khách sạn
	0899623898
	1

	4
	Ng. Thị Hương
	Giang
	15/04/1993
	TCNH
	0983744504
	1

	5
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	6
	Hoàng Thị Nhật
	Linh
	21/07/1992
	TCNH
	0975999614
	1

	7
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	8
	Vũ Thị Kim
	Oanh
	06/05/1996
	QTKD
	01655485512
	1

	9
	Phan Thị 
	Quỳnh
	10/12/1991
	TCNH
	0969747575
	1

	10
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	11
	Lê Văn 
	Thụ
	29/03/1986
	TCNH
	0975424438
	1

	12
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	13
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	14
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	15
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	16
	Nguyễn Thị 
	Loan
	13/02/1993
	QTKD khách sạn
	01659965566
	1

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


   2, Kế toán tài chính 2: Học tối thứ 7 (ngày 3/11), kiểm tra tối CN (ngày 11/11). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Võ Thị Thanh Tú   0945.942.529

	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi


	1
	Trần Tiến
	Đạt
	28/11/1992
	TCNH
	01253879789
	1

	2
	Võ Anh 
	Đức
	02/10/1992
	TCNH
	0984746424
	1

	3
	Chu Thị 
	Dương
	02/10/1991
	Quản trị khách sạn
	0899623898
	1

	4
	Ng. Thị Hương
	Giang
	15/04/1993
	TCNH
	0983744504
	1

	5
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	6
	Hoàng Thị Nhật
	Linh
	21/07/1992
	TCNH
	0975999614
	1

	7
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	8
	Vũ Thị Kim
	Oanh
	06/05/1996
	QTKD
	01655485512
	1

	9
	Phan Thị 
	Quỳnh
	10/12/1991
	TCNH
	0969747575
	1

	10
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	11
	Lê Văn 
	Thụ
	29/03/1986
	TCNH
	0975424438
	1

	12
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	13
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	14
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	15
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	16
	Nguyễn Thị 
	Loan
	13/02/1993
	QTKD khách sạn
	01659965566
	1

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


   3, Kế toán tài chính 3:  Học tối thứ 7 (ngày 10/11 ), kiểm tra tối CN (ngày 18/11). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Trần Thị Hương Trà   0913.693.067
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Trần Tiến
	Đạt
	28/11/1992
	TCNH
	01253879789
	1

	2
	Võ Anh 
	Đức
	02/10/1992
	TCNH
	0984746424
	1

	3
	Chu Thị 
	Dương
	02/10/1991
	Quản trị khách sạn
	0899623898
	1

	4
	Ng. Thị Hương
	Giang
	15/04/1993
	TCNH
	0983744504
	1

	5
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	6
	Hoàng Thị Nhật
	Linh
	21/07/1992
	TCNH
	0975999614
	1

	7
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	8
	Vũ Thị Kim
	Oanh
	06/05/1996
	QTKD
	01655485512
	1

	9
	Phan Thị 
	Quỳnh
	10/12/1991
	TCNH
	0969747575
	1

	10
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	11
	Lê Văn 
	Thụ
	29/03/1986
	TCNH
	0975424438
	1

	12
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	13
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	14
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	15
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	16
	Nguyễn Thị 
	Loan
	13/02/1993
	QTKD khách sạn
	01659965566
	1

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


   4, Nguyên lý thống kê :  Học tối thứ 7 (ngày 17/11), kiểm tra tối CN (ngày 25/11). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Phạm Thị Thanh Thủy  ĐT 0981231844
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	8
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


   5, Nguyên lý kế toán :  Học tối thứ 7 (ngày24/11), kiểm tra tối CN (ngày2/12). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Vân 0917113282
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	8
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


6 ,Lý thuyết tài chính: Học tối thứ 7 (ngày 29/12), kiểm tra tối CN (ngày 6/1). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Cô Hoàng Huyền, ĐT: 0946198558
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3


   7, Pháp luật kinh tế :  Học tối thứ 7 (ngày 8/12), kiểm tra tối CN (ngày 16/12). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Võ Trâm Anh – SĐT: 0949996090
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	8
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


   8, Tài chính doanh nghiệp 1:  Học tối thứ 7 (ngày 15/12), kiểm tra tối CN (ngày 23/12). Phòng học C2.3.  Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Cô Nguyễn Thị Thanh Tú, ĐT: 0982752156 (hoặc 0913471402)
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	8
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


 9, Thuế nhà nước:  Học tối thứ 7 (ngày 22/12), kiểm tra tối CN (ngày 30/12). Phòng học C2.3. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):        Đinh Thị Thúy Hằng, ĐT: 0899637600
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	5
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	7
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	10
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	12
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	13
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	14
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	15
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3


   10, Thị trường chứng khoán:  Học tối thứ 7 (ngày 1/12), kiểm tra tối CN (ngày 9/12). Phòng học C2.3.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên, ĐT: 0982457038
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Nguyễn Đình
	Hùng
	22/05/1993
	Điện công nghiệp
	0949383328
	3

	2
	Đặng Thị 
	Nụ
	19/05/1993
	CN kỹ thuật MT
	0946905596
	3

	3
	Ng. Thị Bảo
	Thơ
	06/06/1991
	HT thông tin Q.lý
	0916299840
	3

	4
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	30/12/1993
	QLĐ Đ
	01674849966
	3

	5
	Ng. Thị Thu
	Trang
	06/10/1995
	Dược
	0969561425
	3

	6
	Đặng Thị 
	Trinh
	22/02/1996
	SP Mầm non
	01633256860
	3

	7
	Hoàng Thị 
	Phượng
	01/01/1985
	CNTT
	0977911617
	3

	8
	Lê Đình
	Thành
	06/08/93
	CNKT Xây dựng
	
	3


Ghi chú: 
  - Mỗi môn học 1 tối thứ 7 và kiểm tra vào tối chủ nhật là kết thúc môn
 - Chương trình học chuyển đổi chỉ tổ chức 1 lần nên những sinh viên trong diện học chuyển đổi theo dõi lịch học để đi học. Nếu sinh viên trong diện học chuyển đổi không học thì nhà trường sẽ treo bằng đến khi học xong chương trình chuyển đổi. 
 - Nạp lệ phí vào buổi học đầu tiên 
 - Giảng viên nạp kết quả kiểm tra về phòng đào tạo cho Thầy Toàn
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYỂN ĐỔI HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC -NGÀNH KẾ TOÁN K5
 1, Kế toán DN1 : : Học tối thứ 7 (ngày27/10), kiểm tra tối CN (ngày4/11). Phòng học C2.2.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Nguyễn Thị Phương Chi   0912.934.924
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	0989734929
	3


2, Kế toán DN2:  Học tối thứ 7 (ngày 3/11), kiểm tra tối CN (ngày 11/11). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Hoàng Thị Hiền  0946.389.942
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Lô Ngọc 
	Đôi
	29/09/1988
	Tài chính ngân sách
	0948533561
	1

	2
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	3
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	4
	Vi Quang 
	Huy
	30/05/1985
	Tài chính ngân sách
	0915567150
	1

	5
	Nguyễn Duy
	Khánh
	25/11/1989
	TCNH
	01628948027
	1

	6
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	7
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	8
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	9
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	10
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	11
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	12
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	13
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	14
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	15
	Hoàng Đức
	Quang
	13/10/1989
	TCNH
	0973114555
	1

	16
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	17
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	18
	Nguyễn Thị Mai
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	0989734929
	3


3, Kế toán DN3: Học tối thứ 7 (ngày 10/11 ), kiểm tra tối CN (ngày 18/11). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Ngô Thị Thương Huyền     0917.794. 986
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Lô Ngọc 
	Đôi
	29/09/1988
	Tài chính ngân sách
	0948533561
	1

	2
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	3
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	4
	Vi Quang 
	Huy
	30/05/1985
	Tài chính ngân sách
	0915567150
	1

	5
	Nguyễn Duy
	Khánh
	25/11/1989
	TCNH
	01628948027
	1

	6
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	7
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	8
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	9
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	10
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	11
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	12
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	13
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	14
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	15
	Hoàng Đức
	Quang
	13/10/1989
	TCNH
	0973114555
	1

	16
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	17
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	18
	Nguyễn Thị Mai
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	0989734929
	3


4, Nguyên lý kế toán: Học tối thứ 7 (ngày 17/11), kiểm tra tối CN (ngày 25/11). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Cô An 0944851235
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	0989734929
	3


5, Nguyên lý thống kê: Học tối thứ 7 (ngày24/11), kiểm tra tối CN (ngày2/12). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): Phạm Thị Thanh Thủy  ĐT 0981231844
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3


	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai 
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	09894929
	3


6, Lý thuyết tài chính: Học tối thứ 7 (ngày15/12), kiểm tra tối CN (ngày23/12). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu liên): Cô Hoàng Thị Huyền, ĐT: 0946198558

	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai 
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	09894929
	3


7, Pháp luật kinh tế : Học tối thứ 7 (ngày8/12), kiểm tra tối CN (ngày16/12). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Hà 0946226186
	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai 
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	09894929
	3


8, Tài chính DN1: Học tối thứ 7 (ngày 1/12), kiểm tra tối CN (ngày 9/12). Phòng học C2.2. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Cô Ngô Thị Thảo, ĐT : 0974129673

	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai 
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	09894929
	3


9, Thuế Nhà nước: Học tối thứ 7 (ngày22/12), kiểm tra tối CN (ngày 30/12). Phòng học C2.2.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):     Đinh Thị Thúy Hằng, ĐT : 0899637600

	TT
	HỌ VÀ  TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	SỐ ĐT
	Nhóm ngành chuyển đổi

	1
	Ngô Anh 
	Đức
	09/01/1987
	Nguội sửa chữa
	0975660259
	3

	2
	Phạm Thị 
	Hạnh
	10/09/1986
	Văn hóa du lịch
	0916881614
	3

	3
	Nguyễn Khánh 
	Ly
	05/03/1997
	SP mầm non
	0977911803
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	20/10/1990
	Y sĩ đa khoa
	01669032706
	3

	5
	Hoàng Thị
	Oanh
	26/06/1986
	Báo chí PT-TH
	0977099589
	3

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Phượng
	20/11/1991
	Bảo quản lương thực,.,
	0987832224
	3

	7
	Nguyễn Thị 
	Sương
	10/06/1984
	Bảo quản lương thực,.,
	0963856776
	3

	8
	Hồ Thị 
	Thanh
	03/08/1983
	Văn thư lưu trữ
	0988495483
	3

	9
	Vi Thị 
	Thơm
	20/10/1980
	Quản lý Đ Đ
	0976051976
	3

	10
	Phạm Thị Quỳnh
	Trang
	05/09/1991
	Thiết bị thư viện
	0932496988
	3

	11
	Trần Thị 
	Hiếu
	07/02/1993
	Dược sỹ
	0989621922
	3

	12
	Hoàng Anh
	Thắng
	20/06/1981
	Kỹ thuật viễn thông
	0943909969
	3

	13
	Chu Văn 
	Thế
	20/10/1991
	Xây dựng dân dụng….
	0916896769
	3

	14
	Nguyễn Thị Mai 
	Mai
	07/10/1989
	Văn thư lưu trữ
	09894929
	3


Ghi chú: 

 - Mỗi môn học 1 tối thứ 7 và kiểm tra vào tối chủ nhật là kết thúc môn
 - Chương trình học chuyển đổi chỉ tổ chức 1 lần nên những sinh viên trong diện học chuyển đổi theo dõi lịch học để đi học. Nếu sinh viên trong diện học chuyển đổi không học thì nhà trường sẽ treo bằng đến khi học xong. 

 - Nạp lệ phí vào buổi học đầu tiên 
 - Giảng viên nạp kết quả kiểm tra về phòng đào tạo cho Thầy Toàn
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYỂN ĐỔI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC-NGÀNH QTKD K5
1. Quản trị nhân sự: Học tối thứ 7 (ngày27/10), kiểm tra tối CN (ngày4/11). Phòng học C2.1.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Hoa 0972322688
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 

	1
	Trương Xuân
	Anh
	03/04/1991
	TCNH
	0984951917
	1

	2
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	3
	Nguyễn Thị 
	Giang
	13/09/1985
	Kế toán - kiểm toán
	0972883057
	1

	4
	Nguyễn Thị
	Huệ
	27/09/1993
	KTDN
	0986115653
	1

	5
	Đỗ Thị
	Hương
	19/09/1991
	Quản trị nhân lực
	0912934924
	1

	6
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	7
	Nguyễn Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	9
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	10
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	11
	Đặng Tài
	Tú
	12/02/1986
	TCNH
	0967176999
	1

	12
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	13
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	14
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	15
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	16
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


2. Quản trị sản xuất:  Học tối thứ 7 (ngày 3/11), kiểm tra tối CN (ngày 11/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):C. Thảo 0944762266

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 

	1
	Trương Xuân
	Anh
	03/04/1991
	TCNH
	0984951917
	1

	2
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	3
	Nguyễn Thị 
	Giang
	13/09/1985
	Kế toán - kiểm toán
	0972883057
	1

	4
	Nguyễn Thị
	Huệ
	27/09/1993
	KTDN
	0986115653
	1

	5
	Đỗ Thị
	Hương
	19/09/1991
	Quản trị nhân lực
	0912934924
	1

	6
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	7
	Nguyễn Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	9
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	10
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	11
	Đặng Tài
	Tú
	12/02/1986
	TCNH
	0967176999
	1

	12
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	13
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	14
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	15
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	16
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


  3. Nguyên lý kế toán : Học tối thứ 7 (ngày 10/11 ), kiểm tra tối CN (ngày 18/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Vân 0917113282
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


  4. Lý thuyết tài chính – tiền tệ: Học tối thứ 7 (ngày 17/11), kiểm tra tối CN (ngày 25/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên, ĐT : 0982457038
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


 5. Kinh tế vi mô: Học tối thứ 7 (ngày8/12), kiểm tra tối CN (ngày16/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  C. Xuân 0913511828
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


 6. Kinh tế vĩ mô: Học tối thứ 7 (ngày 1/12), kiểm tra tối CN (ngày 9/12). Phòng học C2.1.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Xuân 0913511828
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


  7. Quản trị đại cương: Học tối thứ 7 (ngày24/11), kiểm tra tối CN (ngày2/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  C. Mai 01276320762
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


  8. Marketing căn bản:  Học tối thứ 7 (ngày15/12), kiểm tra tối CN (ngày23/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C.Ngọc 0915824481
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NGÀNH HỌC
	ĐIỆN THOẠI
	 Nhóm ngành

	1
	Lê Thành 
	Chương
	26/05/1990
	Khai thác máy tàu biển
	0949989929
	3

	2
	Chu Huy
	Lương
	27/05/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0972464999
	3

	3
	Ng.  Khắc 
	Minh
	14/06/1992
	Cắt gọt kim loại
	0962663809
	3

	4
	Hà Tiến
	Phương
	09/11/1978
	Điều tra chống buôn lậu
	0912999345
	3

	5
	Thái Ngọc
	Thể
	18/11/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0978055355
	3

	6
	Trần Thanh
	Việt
	02/03/1991
	CN kỹ thuật điện
	0983855550
	3

	7
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/10/1970
	Lục quân
	 
	3

	8
	Hồ Minh 
	Thắng
	01/12/1994
	Điện công nghiệp
	0984475465
	3

	9
	Lưu Tiến
	Sỹ
	20/10/1974
	XD đảng chính quyền và NN
	0983741118
	3

	10
	Nguyễn Mai
	Giáp
	10/10/1991
	Tin học QTKD
	 
	3


DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYỂN ĐỔI HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC –NGÀNH KINH TẾ K5 (CAN LỘC)

1. Kinh tế quốc tế (C. Lương) : Học tối thứ 7 (ngày 1/12), kiểm tra tối CN (ngày 9/12). Phòng học C2.1.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): 
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Trà
	Giang
	06/08/1993
	Kế toán
	1

	12
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	13
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	14
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	15
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	16
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	18
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	19
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	20
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	21
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	22
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	23
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	24
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	25
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	26
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	27
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	28
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	29
	Nguyễn Thị Bình
	Minh
	20/03/1988
	Kế toán DNSX
	1

	30
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	31
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	32
	Nguyễn Thị
	Phương
	22/12/1987
	Kế toán
	1

	33
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	34
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	35
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	36
	Đào Thị
	Tâm
	16/02/1981
	Tài chính- Kế toán
	1

	37
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	38
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	39
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	40
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	41
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	42
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	43
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	44
	Phan Thị Huyền
	Trang
	20/12/1984
	Hạch toán kế toán
	1

	45
	Nguyễn Thị
	Trang
	12/06/1989
	Kế toán
	1

	46
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	47
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	48
	Tôn Thị
	Tuyết
	10/09/1985
	Hạch toán kế toán
	1

	49
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	50
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


2. Kinh tế ngành(C. Lương) : Học tối thứ 7 (ngày 3/11), kiểm tra tối CN (ngày 11/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Trà
	Giang
	06/08/1993
	Kế toán
	1

	12
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	13
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	14
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	15
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	16
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	18
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	19
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	20
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	21
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	22
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	23
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	24
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	25
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	26
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	27
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	28
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	29
	Nguyễn Thị Bình
	Minh
	20/03/1988
	Kế toán DNSX
	1

	30
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	31
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	32
	Nguyễn Thị
	Phương
	22/12/1987
	Kế toán
	1

	33
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	34
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	35
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	36
	Đào Thị
	Tâm
	16/02/1981
	Tài chính- Kế toán
	1

	37
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	38
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	39
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	40
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	41
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	42
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	43
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	44
	Phan Thị Huyền
	Trang
	20/12/1984
	Hạch toán kế toán
	1

	45
	Nguyễn Thị
	Trang
	12/06/1989
	Kế toán
	1

	46
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	47
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	48
	Tôn Thị
	Tuyết
	10/09/1985
	Hạch toán kế toán
	1

	49
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	50
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


3. Marketing căn bản : Học tối thứ 7 (ngày 10/11 ), kiểm tra tối CN (ngày 18/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): T. Dũng 0917666907
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


4. Quản trị đại cương: Học tối thứ 7 (ngày24/11), kiểm tra tối CN (ngày2/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Hằng 0945044101
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


5. Kinh tế Vi mô: Học tối thứ 7 (ngày 17/11), kiểm tra tối CN (ngày 25/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): C. Xuân 0913511828   
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


6. Nguyên lý kế toán :  C. Hiền0916395759 . Học tối thứ 7 (ngày27/10), kiểm tra tối CN (ngày4/11). Phòng học C2.3.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): 

	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


7. Lý thuyết tài chính – tiền tệ : Học tối thứ 7 (ngày8/12), kiểm tra tối CN (ngày16/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):   Cô Phạm Thị Mai Hương, ĐT : 0983339007 

	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


8. Thuế Nhà nước : Học tối thứ 7 (ngày15/12), kiểm tra tối CN (ngày23/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Thầy  Nguyễn Anh Tuấn, ĐT : 0944040676
	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Ngành TN
	Nhóm

	1
	Phan Khắc
	Bách
	18/3/1990
	Toán - tin
	3

	2
	Lê Duy
	Bảo
	23/09/1996
	Công tác xã hội
	3

	3
	Võ Văn
	Bình
	26/03/1971
	Quân sự cơ sở
	3

	4
	Trần Văn
	Chiển
	20/07/1989
	Công tác xã hội
	3

	5
	Nguyễn Huy
	Đại
	15/03/1989
	Chăn nuôi thú y
	3

	6
	Nguyễn Văn
	Đại
	09/08/1985
	Trồng trọt
	3

	7
	Bùi Văn
	Dinh
	08/09/1992
	Hàn
	3

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	30/01/1989
	Sư phạm Văn sử
	3

	9
	Dương Tiến
	Dũng
	28/10/1980
	Quản lý địa chính
	3

	10
	Hoàng Tiến
	Dũng
	03/03/1980
	Quân sự cơ sở
	3

	11
	Phan Thị Thu
	Hà
	07/12/1992
	Y sỹ
	3

	12
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	08/10/1990
	Nữ hộ sinh
	3

	13
	Nguyễn Mạnh
	Hà
	28/04/1979
	Chỉ huy trưởng QS xã
	3

	14
	Phan 
	Hải
	24/02/1984
	Quân sự cơ sở
	3

	15
	Phan Thị 
	Hải
	20/10/1986
	Y tế điều dưỡng
	3

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	16/09/1982
	Chăn nuôi thú y
	3

	17
	Nguyễn Thị
	Hiền
	15/10/1988
	Y sỹ
	3

	18
	Bùi Thị
	Hoài
	20/09/1979
	Sư phạm mầm non
	3

	19
	Mai Thư
	Hoàng
	24/12/1991
	XD dân dụng và CN
	3

	20
	Võ Đức 
	Hùng
	20/04/1985
	Công an
	3

	21
	Đặng Văn
	Hùng
	15/04/1984
	Kỹ thuật điện, điện tử
	3

	22
	Trần Thị
	Hường
	10/10/1980
	Trồng trọt
	3

	23
	Võ Quốc
	Huy
	30/06/1983
	Sư phạm mỹ thuật
	3

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	Lài
	03/09/1986
	Nghiệp vụ lễ tân
	3

	25
	Lê Thị
	Lan
	18/05/1976
	Văn thư lưu trữ
	3

	26
	Trần Thị
	Lộc
	26/02/1989
	Tin học
	3

	27
	Nguyễn Thị
	Mai
	14/09/1994
	Phát luật
	3

	28
	Trần Bảo 
	Ngọc
	14/08/1979
	XD cầu đường bộ
	3

	29
	Trần Quốc
	Phú
	15/05/1977
	Quân sự cơ sở
	3

	30
	Trần Viết
	Quốc
	10/10/1992
	Quản lý đất đai
	3

	31
	Nguyễn Xuân
	Quý
	20/10/1988
	Sư phạm Nhạc- Đội
	3

	32
	Ngô Anh
	Sơn
	22/07/1986
	Điện công nghiệp
	3

	33
	Đặng Văn
	Tân
	05/05/1968
	Nghiệp vụ văn hóa
	3

	34
	Lê Văn 
	Thăng
	06/10/1987
	Quản lý địa chính
	3

	35
	Trần Đình 
	Thắng
	20/10/1984
	Hành chính văn phòng
	3

	36
	Nguyễn Trọng
	Thanh
	15/01/1984
	Chăn nuôi thú y
	3

	37
	Võ Minh
	Thìn
	05/11/1989
	TC thể dục thể thao
	3

	38
	Võ Văn
	Thuận
	10/08/1987
	Chăn nuôi thú y
	3

	39
	Nguyễn Khắc
	Toàn
	23/01/1971
	Công an
	3

	40
	Phạm Tiến 
	Tuấn
	19/05/1968
	Hành chính văn phòng
	3

	41
	Đặng Thanh
	Tùng
	03/02/1969
	Thư ký văn phòng
	3

	42
	Đặng Văn
	Vương
	04/02/1994
	Lâm nghiệp
	3

	43
	Lê Công
	Xuân
	12/05/1983
	Tin học
	3


DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYỂN ĐỔI HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC –NGÀNH KINH TẾ K5 (LỘC HÀ)

1. Kinh tế quốc tế (Hồ hiền) : Học tối thứ 7 (ngày27/10), kiểm tra tối CN (ngày4/11). Phòng học C2.1.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	2
	Thái Văn
	Chất
	17/07/1969
	0911484112
	TC Quản lý và KD NN
	1

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	4
	Trần Đình
	Hải
	02/05/1972
	0985112765
	TC Hạch toán kế toán
	1

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	11
	Nguyễn Thị
	Quyên
	02/09/1986
	0915542580
	CĐ QTKD
	1

	12
	Đặng Thị Xuân
	Quỳnh
	06/01/1991
	0941071205
	KTDN
	1

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	15
	Nguyễn Hồng
	Trang
	10/03/1993
	0986123109
	TC KTDN
	1

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3

	21
	Lê Thị 
	Tiến
	01/12/1973
	01687984397
	Quản lý và KD NN
	1

	22
	Nguyễn Thị 
	Nhung
	01/12/1992
	 
	Kế toán
	1


2. Kinh tế ngành(Hồ hiền) : Học tối thứ 7 (ngày 3/11), kiểm tra tối CN (ngày 11/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên): 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	2
	Thái Văn
	Chất
	17/07/1969
	0911484112
	TC Quản lý và KD NN
	1

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	4
	Trần Đình
	Hải
	02/05/1972
	0985112765
	TC Hạch toán kế toán
	1

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	11
	Nguyễn Thị
	Quyên
	02/09/1986
	0915542580
	CĐ QTKD
	1

	12
	Đặng Thị Xuân
	Quỳnh
	06/01/1991
	0941071205
	KTDN
	1

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	15
	Nguyễn Hồng
	Trang
	10/03/1993
	0986123109
	TC KTDN
	1

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3

	21
	Lê Thị 
	Tiến
	01/12/1973
	01687984397
	Quản lý và KD NN
	1

	22
	Nguyễn Thị 
	Nhung
	01/12/1992
	 
	Kế toán
	1


3. Marketing căn bản : Học tối thứ 7 (ngày 10/11 ), kiểm tra tối CN (ngày 18/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):   C. Lan Anh A 0916545949
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


4. Quản trị đại cương: Học tối thứ 7 (ngày 17/11), kiểm tra tối CN (ngày 25/11). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  C. Lan Anh B 0948852886
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


5. Kinh tế Vi mô(C.xuân): :  Học tối thứ 7 (ngày24/11), kiểm tra tối CN (ngày2/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


6. Nguyên lý kế toán :  Học tối thứ 7 (ngày 1/12), kiểm tra tối CN (ngày 9/12). Phòng học C2.1.. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  C. Hiền0916395759
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


7. Lý thuyết tài chính – tiền tệ : Học tối thứ 7 (ngày15/12), kiểm tra tối CN (ngày23/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):  Cô Phạm Thị Mai Hương, ĐT : 0983339007
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


8. Thuế Nhà nước : Học tối thứ 7 (ngày8/12), kiểm tra tối CN (ngày16/12). Phòng học C2.1. Lệ phí 1.300.000đ/lớp ( Nhờ giảng viên trực gảng thu hộ vào buổi học đầu tiên):   Thầy  Nguyễn Anh Tuấn, ĐT : 0944040676
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐT
	NGÀNH TN
	Nhóm ngành 

	1
	Võ Quốc
	Báu
	26/09/1983
	0983711878
	CĐ Quân sự
	3

	3
	Nguyễn Văn
	Dũng
	20/07/1983
	0987763781
	CĐ k.thuật T.hình
	3

	5
	Ng. Thị Thanh
	Hải
	19/05/1987
	0988745725
	TC Mỹ thuật
	3

	6
	Nguyễn Minh
	Hiến
	19/05/1975
	0948381753
	TC thủy lợi
	3

	7
	Hoàng Thị
	Liên
	24/10/1981
	0914204869
	TC Công tác Xh
	3

	8
	Phan Thị
	Mai
	18/04/1981
	0962922177
	TC Dược sĩ
	3

	9
	Trần Thị
	Phương
	25/08/1989
	0986641376
	CĐ C.tác XH
	3

	10
	Phan Văn
	Quân
	15/10/1980
	0981564939
	TC Quân sự C.sở
	3

	13
	Nguyễn Thanh 
	Tân
	10/09/1968
	0917850268
	Công tác xã hội
	3

	14
	Phan Bá
	Thắng
	20/04/1984
	0984873703
	TC Thư ký văn phòng
	3

	16
	Nguyễn Phi
	Tuấn
	19/12/1978
	0941088382
	TC Quân sự C.sở
	3

	17
	Trần Văn
	Tuấn
	02/09/1981
	01648242738
	TC Quân sự C.sở
	3

	18
	Võ Thị
	Tuyết
	16/01/1988
	0961052898
	Công tác xã hội
	3

	19
	Nguyễn Trọng
	Vũ
	03/06/1985
	0977398196
	TC Quân sự C.sở
	3

	20
	Lê Ngọc 
	Cường
	05/06/1984
	0941089278
	Quản lý trật tự xã hội
	3


